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1.  Thông tin về giảng viên

- Họ và tên:    Đặng Hùng
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, GVC

- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, P.214, T1, ĐHKHTN 

- Địa chỉ liên hệ:   P. 214, Bộ môn Vật lý Vô tuyến, T1,  

     ĐHKHTN

- Điện thoại, email:   8.582254 (CQ), 0912644061 (Mobile)

- Email: hungd@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Sensor; Dụng cụ bán dẫn, dụng cụ đo; Dao động phi tuyến

- Thông tin về trợ giảng (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email)

+ Nguyễn Anh Đức   Địa chỉ: P214 T1 ĐHKHTN Điện thoại: 0982560737 Email: ducna_kvl@vnu.edu.vn
2.  Thông tin về môn học

- Tên môn học:   Cơ sở truyền hình

- Mã môn học:    

- Số tín chỉ:      2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 
 30

+ Nghe giảng lí thuyết trên lớp:   
23

+ Làm bài tập trên lớp:    

00 

+ Thảo luận trên lớp:    


04 

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm:   00

+ Thực tập thực tế ngoài trường: 
 00

+ Tự học      



03

- Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn:      Vật lý Vô tuyến

+ Khoa:     Vật lý

- Môn học tiên quyết: Vô tuyến điện tử, Thực tập Vô tuyến điện tử, 

Kỹ thuật số, Thực tập Kỹ thuật số

- Môn học kế tiếp: Truyền tin số, Đo lường vô tuyến, …

3.  Mục tiêu của môn học:

- Mục tiêu về kiến thức: 

+ Hiểu được nguyên lý truyền hình và thu hình: Nguyên lý quét, nguyên lý  chuyển đổi tín hiệu quang - điện, điện – quang.

+ Nắm được nguyên lý truyền hình đen trắng và truyền hình màu

+ Tìm hiểu các hệ truyền hình màu.

+ Nắm được hệ thống truyền hình kỹ thuật số và các phương thức truyền tín  hiệu truyền hình số.

- Mục tiêu về kĩ năng: 

+ Đọc được các sơ đồ khối của máy thu truyền hình đen trắng và truyền hình màu

+ Đọc được một số sơ đồ mạch điện của các máy thu hình thông dụng.

- Các mục tiêu khác:

+ Có thể chữa được một số bệnh thông dụng của máy thu hình

4.  Tóm tắt nội dung môn học: 

- Môn học gồm 4 chương:

- Chương 1 là chương nguyên lý truyền hình. Trình bày về nguyên lý quét, nguyên lý chuyển đổi ảnh quang thành tín hiệu điện, các dạng méo ảnh truyền hình và các mạch quét dòng, quét mành (sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc). Đặc điểm của máy thu hình đen trắng. Chương 2 trình bày về nguyên lý truyền hình màu. Giới thiệu các phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh màu, tín hiệu chói và tín hiệu màu, phương thức để truyền hình hiệu màu theo tín hiệu chói, cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy thu hình màu. Chương 3 trình bày về các hệ truyền hình màu. Cụ thể là trình bày về ba hệ truyền hình màu NTSC, PAL và SECAM. Chương 4 trình bày về truyền hình kỹ thuật số. Cấu tạo, đặc điểm của hệ thống truyền hình kỹ thuật số. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của camera kỹ thuật số. Các phương thức truyền dẫn tín hiệu số như truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất và truyền hình vệ tinh.

5.  Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1: Nguyên lý truyền hình 

1.1 Mở đầu 

1.2 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh

1.2.1 Nguyên lý quét

1.2.1.1 Phương pháp quét liên tục

1.2.1.2 Phương pháp quét xen kẽ

1.2.2 Nguyên lý chuyển đổi ảnh quang thành tín hiệu điện

1.2.3 Nguyên lý khôi phục ảnh quang

1.3 Dụng cụ biến đổi quang - điện

1.3.1 Giới thiệu

1.3.2 Ống Vidicon

1.3.2.1 Cấu tạo

1.3.2.2 Nguyên lý làm việc

1.3.2.3 Các đặc tuyến của Vidicon

1.4 Đặc điểm của tín hiệu hình

1.4.1 Hình dạng tín hiệu hình

1.4.2 Phổ tín hiệu hình

1.5 Các dạng méo ảnh truyền hình

1.5.1 Sự hình thành tín hiệu hình và méo aperture

1.5.2 Méo ảnh truyền hình do tín hiệu hình bị méo gây ra

1.5.3 Ảnh hưởng của nhiễu đến chất lượng ảnh truyền hình

1.6 Mạch quét trong truyền hình

1.6.1 Đặc điểm mạch quét dòng

1.6.1.1 Phương pháp tạo dòng điện răng cưa

1.6.1.2 Bộ quét dòng dùng bán dẫn

1.6.2 Đặc điểm mạch quét mành

1.6.2.1 Đặc điểm

1.6.2.2 Bộ quét mành dùng bán dẫn

1.7 Tín hiệu đồng bộ

1.7.1 Khái niệm xung đồng bộ

1.7.2 Dạng tín hiệu đồng bộ đầy đủ

1.8 Phát sóng tín hiệu truyền hình

1.8.1 Kênh truyền hình

1.8.2 Đặc điểm của thiết bị phát tín hiệu truyền hình

1.8.3 Dải thông và cấu trúc kênh truyền hình

1.8.4 Mạng lưới và phạm vi hoạt động của máy phát vô tuyến truyền hình

1.9 Đặc điểm máy thu hình đen trắng

1.9.1 Sơ đồ khối máy thu hình đen trắng

1.9.2 Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của máy thu hình

Chương 2 Nguyên lý truyền hình màu

2.1 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu

2.1.1 Giới thiệu

2.1.2 Màu cơ bản trong truyền hình màu

2.1.3 Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu

2.2 Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh màu

2.2.1  Phân tích ảnh màu

2.2.2 Tổng hợp ảnh màu

2.3 Tín hiệu chói và tín hiệu hiệu số màu

2.3.1 Tín hiệu chói

2.3.2 Tín hiệu hiệu số màu

2.4 Truyền tín hiệu truyền hình màu

2.4.1 Tín hiệu thành phần và tín hiệu tổng hợp

2.4.2 Ghép phổ tín hiệu mang màu vào phổ tín hiệu chói

2.5 Đặc điểm máy thu hình màu

2.5.1 Sơ đồ chức năng của máy thu hình màu

2.5.2 Ống thu hình màu

Chương 3 Các hệ truyền hình màu

3.1 Hệ truyền hình màu NTSC

3.1.1 Giới thiệu

3.1.2 Tín hiệu mang màu cao tần 

3.1.3 Chọn tần số sóng mang phụ

3.1.4 Tín hiệu đồng bộ màu

3.1.5 Bộ mã hóa tín hiệu màu hệ NTSC

3.1.6 Bộ giải mã tín hiệu màu hệ NTSC

3.1.7 Đặc điểm của hệ thống truyền hình màu NTSC

3.2 Hệ truyền hình màu PAL

3.2.1 Tín hiệu PAL và phương pháp điều chế

3.2.2 Tần số sóng mang phụ

3.2.3 Tín hiệu đồng bộ màu

3.2.4 Bộ mã hóa tín hiệu màu hệ PAL

3.2.5 Bộ giải mã tín hiệu màu hệ PAL

3.2.6 Đặc điểm của hệ thống truyền hình màu PAL

3.3 Hệ truyền hình màu SECAM

3.3.1 Tín hiệu màu và phương pháp điều chế

3.3.2 Làm méo thấp

3.3.3 Làm méo cao

3.3.4 Tín hiệu đồng bộ màu

3.3.5 Mã hóa tín hiệu SECAM

3.3.6 Giải mã tín hiệu SECAM

Chương 4 Truyền hình kỹ thuật số

4.1 Hệ thống truyền hình số

4.2 Đặc điểm của truyền hình số

4.2.1 Yêu cầu về băng tần

4.2.2 Tỷ lệ tín hiệu/tập âm(S/N)

4.2.3 Méo phi tuyến 

4.2.4 Chồng phổ (Aliasing)

4.2.5 Xử lý tín hiệu

4.2.6 Khoảng cách giữa các trạm đồng kênh

4.2.7 Hiệu ứng bóng ma (ghost)

4.3 Phương pháp biến đổi tín hiệu video

4.3.1 Tín hiệu video số tổng hợp

4.3.2 Tín hiệu video số thành phần

4.4 Camera truyền hình số

4.4.1 Giới thiệu

4.4.2 Thấu kính và các tham số của thấu kính

4.4.3 Dụng cụ biến đổi quang - điện CCD

4.4.3.1 Màng cảm quang

4.4.3.2 Cấu trúc chuyển giao và đọc ra của CCD

4.4.3.3 Tiêu chuẩn của thiết bị CCD

4.4.4 Xử lý tín hiệu trong camera số

4.5 Các phương thức truyền dẫn tín hiệu truyền hình số

4.5.1 Truyền hình cáp

4.5.1.1 Giới thiệu về hệ thống truyền hình cáp 

4.5.1.2 Các thành phần của hệ thống truyền hình cáp

4.5.1.3 Hệ thống cáp quang

4.5.2 Truyền hình số mặt đất

4.5.3 Truyền hình vệ tinh

4.5.3.1 Vệ tinh

4.5.3.2 Băng tần vệ tinh

4.5.3.3 Hệ thống vệ tinh

4.5.3.4 Truyền tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh

6.  Học liệu

Học liệu bắt buộc:

1. Đỗ Hoàng Tiến, Dương Thanh Phương, Giáo trình kỹ thuật truyền hình, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.
Học liệu tham khảo:

2. Đỗ Hoàng Tiến, Vũ Đức Lý, Truyền hình số, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001
3. Đoàn Nhân Lộ, Kỹ thuật điện tử 2, Nhà xuất bản Giáo dục và Đào tạo, 2001

7.  Hình thức tổ chức dạy học:

7.1.   Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thực nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	Chương 1
	7
	
	1
	
	1
	9

	Chương 2
	6
	
	1
	
	
	7

	Chương 3
	5
	
	1
	
	1
	7

	Chương 4
	5
	
	1
	
	1
	7

	Tổng cộng
	30


7.2.   Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	Phương pháp quét liên tục

Phương pháp quét xen kẽ

Nguyên lý chuyển đổi ảnh quang thành tín hiệu điện

Nguyên lý khôi phục ảnh quang
	Sinh viên đọc trước học liệu [1], chương 2
	Bài giảng giáo viên trình bày trên lớp

Kết hợp các giờ thảo luận của sinh viên  


	

	2
	Dụng cụ biến đổi quang - điện 

Ống vidicon: Cấu tạo, nguyên tắc làm việc, các đặc tuyến 

Đặc điểm của tín hiệu hình: hình dạng, phổ

Các dạng méo ảnh truyền hình
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 2
	
	

	3
	Mạch quét dòng: phương pháp tạo xung răng cưa, mạch quét dòng bán dẫn

Mạch quét mành: đặc điểm và mạch quét mành bán dẫn
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 2
	
	

	4 
	Tín hiệu đồng bộ

Phát sóng tín hiệu truyền hình

Đặc điểm máy thu hình đen trắng
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 2
	Giới thiệu và cho sinh viên tự học
	

	5 
	Sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu

Phương pháp phân tích và tổng hợp ảnh màu
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 3
	Bài giảng giáo viên trình bày trên lớp

Kết hợp các giờ thảo luận của sinh viên  


	

	6
	Tín hiệu chói và tín hiệu hiệu số màu

Truyền tín hiệu truyền hình màu: ghép phổ tín hiệu mang màu vào phổ tín hiệu chói
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 3
	
	

	7
	Đặc điểm máy thu hình màu

Sơ đồ chức năng của máy thu hình màu

Ống thu hình màu
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 3
	
	

	8
	Hệ truyền hình màu NTSC:

Sóng mang phụ

Bộ mã hóa tín hiệu màu hệ NTSC

Bộ giải mã tín hiệu màu hệ NTSC 

 
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 4
	Bài giảng giáo viên trình bày trên lớp

Kết hợp các giờ thảo luận của sinh viên  


	

	9
	Hệ truyền hình màu PAL

Sóng mang phụ

Bộ mã hóa tín hiệu màu hệ PAL

Bộ giải mã tín hiệu màu hệ PAL 
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 4
	
	

	10
	Thi giữa kì
	
	
	

	11
	Hệ truyền hình màu SECAM

Tín hiệu màu và phương pháp điều chế

Làm méo thấp và méo cao

Tín hiệu đồng bộ màu

Mã hóa tín hiệu SECAM

Giải mã tín hiệu SECAM
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 4
	Giới thiệu và cho sinh viên tự học
	

	12
	Hệ thống truyền hình số

Đặc điểm của truyền hình số

Yêu cầu về băng tần

Tỷ lệ tín hiệu/tập âm(S/N)

Xử lý tín hiệu
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 5
	Bài giảng giáo viên trình bày trên lớp

Kết hợp các giờ thảo luận của sinh viên  


	

	13
	Phương pháp biến đổi tín hiệu video: tín hiệu video số tổ hợp và video thành phần

Camera truyền hình số

Dụng cụ biến đổi quang - điện CCD

Xử lý tín hiệu trong camera số
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 5
	
	

	14
	Các phương thức truyền dẫn tín hiệu truyền hình số

Truyền hình cáp: các thành phần của truyền hình cáp, hệ thống cáp quang

Truyền hình số mặt đất: 
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 5
	
	

	15
	Truyền hình vệ tinh:

Vệ tinh 

Băng tần vệ tinh 

Hệ thống vệ tinh 

Truyền tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh 
	Sinh viên đọc trước học liệu [1] chương 5
	Giới thiệu và cho sinh viên tự học
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: 

- Cần có giảng đường để học lý thuyết

- Cần có phòng học multimedia gồm máy tính, máy chiếu, màn chiếu để thảo luận

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên:

- Do lượng thông tin của bài giảng là nhiều, yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và phải có tài liệu, sách vở đầy đủ để làm việc có hiệu quả.

- Thực hiện giờ tự học nghiêm túc để tham gia thảo luận và tiếp thu bài mới tốt hơn

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1.  Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm:

- 01 báo cáo theo chủ đề thảo luận (20 điểm / bài): 20% 

- Thi giữa kỳ: 30%
- Điểm thi cuối kỳ: 50%
9.2.  Lịch thi và kiểm tra

- Thi giữa kì: tuần 10

- Thi cuối kì: cuối học kỳ 

9.3.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên

- Nội dung chuẩn bị báo cáo để thảo luận.

- Hoàn thành tốt và đúng hạn nội dung được giao
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